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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: bà Lê Thị Sơn Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ bà Trần Thị Tuyết Phương 

2/ ông Nguyễn Văn Vui 

Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu Thủy 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình TH, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa:  bà Phan Thị T Hằng– Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân quận Bình 

TH xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 187/2021/HSST ngày 

05/11/2021, theo Quyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 262/2021/QĐXXST- HS 

ngày 15/12/2021  ối với bị cáo: 

Nguyễn Công Phi T; Sinh năm: 1981 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu 

thường trú: 161 A, phường B, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: 

không; Trình  ộ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con Nguyễn C và bà Nguyễn Thị H; Có vợ Nguyễn Thanh 

T và 01 con sinh năm 2003. 

Tiền án - Tiền sự: Không 

 Nhân thân: Từ nhỏ  i học và sinh sống với gia  ình tại 161 A, phường B, 

quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. Đi học  ến lớp 9 thì nghỉ học.  

Tạm giam: 14/07/2021. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Ông Vũ Trọng H (vắng mặt) 

Địa chỉ: 548/64 A, Phường B, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1/ Bà Nguyễn Thị H  (có mặt) 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 14 /2022/HSST 

Ngày: 10/01/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – H phúc 
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Địa chỉ: 161 A, phường B, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2/ Bà Phạm Thị Hoàng L  ( có  ơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: 548/64 A, Phường B, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ược tóm tắt như sau:  

Khoảng 07 giờ sáng ngày 13/7/2021, Nguyễn Công Phi T một mình  i bộ 

khi ngang nhà số 69/4 A, phường B, quận C thì T phát hiện 01 xe máy Wave màu 

 en biển số 52S5-7023 của ông Vũ Trọng H  ang dựng trước cửa nhà không có 

người trông coi, chìa khoá xe vẫn còn cắm trên ổ khoá xe nên T  ã nảy sinh ý 

 ịnh lấy trộm xe này  ể bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Sau  ó, T  i bộ tới chỗ 

dựng xe, dùng tay phải mở khoá công tắc  iện xe, ngồi lên xe rồi nổ máy bỏ chạy 

ra hướng  ường Nguyễn Gia Trí tẩu thoát. Khi  ến  oạn gần mũi tàu siêu thị  iện 

máy Tự do,  ường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì T gặp 01 người bạn tên “Tía  ” (không 

rõ lai lịch)  ang  i bộ nên T rủ “Tí  ” ra khu vực Bùi Viện, Quận 1 mua ma tuý 

về  ể sử dụng chung. T chở “Tí  ịa”, khi  i  ến trước số 02 Công trường Tự Do, 

phường 19, quận Bình Thạnh thì bị Tổ kiểm dịch chặn lại kiểm tra, lúc này “Tí  ” 

xuống xe chạy bộ bỏ trốn do sợ bị kiểm tra ma tuý, còn T bị chốt kiểm dịch kiểm 

tra phát hiện thu giữ trong người có giữ 02 bộ  oản bẻ khoá xe, 01 bình xịt hơi 

cay, 01 xe máy Honda Wave màu  en biển số 52S5-7023 không có giấy tờ nên 

 ưa T về Công an phường 19, quận Bình Thạnh làm việc. Công an phường 19, 

quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 25, quận Bình Thạnh lập hồ sơ xử 

lý. Vụ việc  ược chuyển  ến Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an quận Bình 

Thạnh thụ lý giải quyết. 

 Tại Cơ quan  iều tra, Nguyễn Công Phi T khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như trên. Ban  ầu T khai nhận: T và “Tí  ” cùng thực hiện hành vi trộm cắp 

xe máy trên và Tí   là người trực tiếp vào lấy trộm. Tuy nhiên, qua  ấu tranh 

cũng như nhưng chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cùng với việc trích xuất 

dữ liệu camera tại hiện trường ghi nhận một mình T lén lút tiếp cận thực hiện 

hành vi trộm cắp 01 xe máy Honda Wave màu  en biển số 52S5 - 7023. Sau  ó, T 

 ã khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp xe một mình, là người trực tiếp lấy trộm 

xe trên, “Tía  ” không liên quan  ến vụ trộm xe trên. Mục  ích T khai “Tía  ” là 

người trực tiếp vào lấy trộm xe nhằm giảm nhẹ tội cho bản thân T. 

 Căn cứ kết luận số 316/KLĐGTS-TCKH ngày 05/10/2021 của Hội  ồng 

 ịnh giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Bình Thạnh, kết luận: 01 xe máy 

Honda Wave biển số 52S5-7023 trị giá 8.500.000  ồng. 

Tại bản cáo trạng số 198/CT-VKSBT ngày 03 tháng 11 năm 2021 của 

Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình TH  ã truy tố bị cáo Nguyễn Công Phi T về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

 ổi bổ sung năm 2017. 
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Kiểm sát viên  ại diện cho Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh vẫn 

giữ nguyên quan  iểm truy tố, sau khi luận tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ và  ề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173,  iểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 

của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa  ổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo 

Nguyễn Công Phi T từ 12 tháng tù  ến 18 tháng tù. 

Đề nghị Hội  ồng xét xử xem xét xử lý vật chứng theo quy  ịnh của pháp 

luật. 

Tại Cơ quan  iều tra và tại tòa, bà Phạm Thị Hoàng L, ông Vũ Trọng H  ã 

nhận lại tài sản bị mất trộm và có không yêu cầu gì khác. 

 Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo 

trạng  ã nêu, lời nói sau cùng của bị cáo  ã nhận thức  ược hành vi của mình là 

vi phạm pháp luật và xin Hội  ồng xét xử giảm nhẹ hình phạt  ể bị cáo sớm trở 

về hòa nhập cộng  ồng làm người công dân tốt cho xã hội.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án  ã 

 ược thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội  ồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về hành vi, quyết  ịnh tố tụng của Cơ quan  iều tra Công an quận Bình 

TH, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Kiểm sát viên trong 

quá trình  iều tra, truy tố  ã  ược thực hiện  úng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình  iều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết  ịnh của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do  ó các hành vi, quyết  ịnh tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng  ã thực hiện  ều hợp pháp. 

[2] Tại cơ quan  iều tra cũng như qua thẩm tra xét hỏi tại phiên tòa hôm 

nay, bị cáo Nguyễn Công Phi T  ã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như Cáo trạng  ã nêu, lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản tạm giữ tang vật 

chứng,  ồ vật, tài liệu, biên bản bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn 

cấp, lời khai của bị hại, bản tự khai của bị cáo, bản ảnh, Kết luận  inh giá cùng 

các chứng cứ khác có trong hồ sơ, cho thấy:  

Lợi dụng sơ hở của ông Vũ Trọng H nên T một mình lén lút chiếm  oạt 

01 xe máy Honda Wave màu  en biển số 52S5-7023 trị giá 8.500.000  ồng. Mục 

 ích trộm cắp xe nhằm  em bán  ể lấy tiền mua ma túy sử dụng.  

 [3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm  ến quyền sở 

hữu tài sản của công dân  ược pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại  ịa 

phương. Bị cáo có  ầy  ủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức  ược hành vi 

của mình là trái pháp luật, chỉ vì cần tiền tiêu xài mà không phải bỏ công sức lao 

 ộng nên  ã lén lút lấy trộm xe gắn máy Honda Wave màu  en biển số 52S5-
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7023 trị giá 8.500.000,  ây là lỗi cố ý của bị cáo. Căn cứ Kết luận  ịnh giá tài 

sản số 316/KLĐGTS-TCKH ngày 05/10/2021 của Hội  ồng  ịnh giá tài sản 

trong tố tụng hình sự quận Bình Thạnh, kết luận: 01 xe máy Honda Wave biển số 

52S5-7023 trị giá 8.500.000  ồng. 

Do  ó, hành vi của bị cáo Nguyễn Công Phi T   ã  ủ yếu tố cấu thành tội 

“Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt  ược quy  ịnh tại khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa  ổi, bổ sung năm 2017. Xét cần xử phạt nghiêm 

 ối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn  e và phòng ngừa chung. 

Đối với bình xịt hơi cay thu giữ của Nguyễn Công Phi T: Căn cứ Kết luận 

 ịnh giám  ịnh số 5409/KLGĐ-TT ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: Bình xịt hiệu 

“NATO” gửi giám  ịnh là bình xịt hơi cay, không xác  ịnh  ược nguồn gốc, 

xuất xứ. Căn cứ  iểm e, khoản 11, Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ do Quốc hội ban hành ngày 20/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 

01/7/2018); căn cứ danh mục công cụ hỗ trợ ban hành theo Thông tư số 

21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an thì bình xịt hơi 

cay gửi giám  ịnh là công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự, thuộc nhóm 

công cụ hỗ trợ. 

Đối với hành vi tàng trữ bình xịt hơi cay có tính năng, tác dụng tương tự, 

thuộc nhóm công cụ hỗ trợ, thuộc thẩm quyền xử phạt hành chính của Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18/11/2021, Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

 ã có Quyết  ịnh xử phạt vi phạm hành chính số 2632  ối với Nguyễn Công Phi 

T về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép vơi tổng mức tiền 

phạt là 20.000.000  ồng (hai mươi triệu  ồng). 

 [4] Tuy nhiên, Hội  ồng xét xử xét tại phiên tòa hôm nay, bị cáo phạm tội 

lần  ầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có thái  ộ thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải nên áp dụng  iểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa  ổi, bổ sung năm 2017  ể giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.  

[5] Về vật chứng:  

 - 01 xe máy Honda Wave màu  en biển số 52S5-7023. Qua xác minh xe 

trên do bà Phạm Thị Hoàng L (Sinh năm: 1959, Cứ trú: 548/64 A, Phường B, 

quận C)  ứng tên chủ xe, bà L là vợ ông Vũ Trọng H. Ngày 13/7/2021, ông H 

sử dụng xe trên  ể  i làm và  ể xe trước nhà số 69/4 A, phường B, quận Bình 

Thạnh thì bị T lấy trộm. Cơ quan  iều tra  ã trả lại xe trên cho chủ xe bà Phạm 

Thị Hoàng L nên HĐXX không xét. 

 - 01  iện thoại di  ộng Sam sung Galaxy J3 Pro màu  en - xám. Qua xác 

minh  ây là  iện thoại của bà Nguyễn Thị H. Bà H là mẹ ruột của T. T khai 

mượn  iện thoại trên của bà H  ể sử dụng, bà H không biết T sử dụng  iện thoại 

này  i trộm cắp tài sản nên cần trả lại cho bà H vì không liên quan  ến vụ án. 

  Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 cây sắt dài khoảng 08 cm, rộng khoảng 0,9 cm,  ầu nhọn, dẹp. 



5 

 

- 01 cây sắt hình chữ V dài khoảng 10,5 cm  ược quấn keo màu  en,  ầu 

nhọn, dẹp. 

- 01 bình xịt hơi cay có chữ American Style Nato Super - paralisant màu 

xanh, dung tích 110 ml. 

- 01 áo sơ mi dài tay màu trắng sọc màu tím, 01 quần Jean lửng màu xanh, 

01  ôi giày màu nâu,  ây là bộ quần áo T mặc lúc thực hiện hành vi trộm cắp xe 

máy Honda Wave màu  en biển số 52S5-7023. 

Tiếp tục lưu vào hồ sơ:  

- 01 USB ghi nhận hình ảnh một mình T lén lút tiếp cận thực hiện hành vi 

trộm cắp 01 xe máy Honda Wave màu  en biển số 52S5 – 7023. 

 [6] Trách nhiệm dân sự: Tại cơ quan  iều tra và tại tòa bà Phạm Thị 

Hoàng L, ông Vũ Trọng H  ã nhận lại tài sản bị mất trộm và không yêu cầu  ền 

bù thiệt hại nên HĐXX không xét. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy  ịnh của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Công Phi T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173,  iểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa  ổi, bổ sung năm 2017 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công Phi T 01 năm tù 

Thời hạn tù tính từ ngày 14/7/2021. 

2/ Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây sắt dài khoảng 08cm, rộng 0.9cm,  ầu nhọn, 

dẹp; 01 cây sắt hình chữ V dài khoảng 10.5cm  ược quấn keo màu  en,  ầu 

nhọn, dẹp; 01 bình xịt hơi cay có chữ Ameriacan Style Nato Supper – paralisant 

màu xanh, dung tích 110ml; 01 áo sơ mi dài tay màu trắng sọc tím, 01 quần 

jeann lững màu xanh, 01  ôi giày màu nâu 

Trả lại cho bà Nguyễn Thị H 01  iện thoại di  ộng hiệu Samsung J3 Pro 

màu  en – xám (không kiểm tra tình trạng hoạt  ộng). 

Tiếp tục lưu vào hồ sơ  01 USB ghi nhận hình ảnh một mình T lén lút tiếp 

cận thực hiện hành vi trộm cắp 01 xe máy Honda Wave màu  en biển số 52S5 – 

7023  

 Theo Biên  ản giao nh n v t ch ng ngày 02/11/2021 tại Chi cục thi hành 

án dân s  qu n Bình Thạnh . 

3/ Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn)  ồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bị hại, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  ến vụ án vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày  ược tống  ạt 

hoặc niêm yết hợp lệ bản án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND Tp.HCM; 
- VKSND q.Bình TH; 
- Nhà tạm giữ - CA quận Bình TH; 
- Chi cục THA quận Bình TH; 
- Thi hành án hình sự; 
- PC.27 Công an Tp.HCM; 

-  Bị cáo; 
- Người tham gia tố tụng; 
- Lưu VP - HS.  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHI N TÒA 
 

 

 

 

 

   Thị S n Th y 

 

 

 

  

 


